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Nội dung bài viết

1. Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 3:Các nước Đông Bắc Á (phần 2)
2. Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 3:Các nước Đông Bắc Á (phần 2)

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo ngay Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 3:Các
nước Đông Bắc Á (phần 2) (có đáp án) được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia đầy đủ và ngắn
gọn dưới đây.

Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 3:Các nước Đông Bắc Á (phần 2)

Câu 1. Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở tình hình đất nước
như thế nào?

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa tương đối phát triển.

B. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa kém phát triển.

C. Kinh tế tương đối phát triển.

D. Nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.

Câu 2. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc tiến hành trong khoảng thời gian nào?

A. 1949 - 1953 B. 1953 - 1957

C. 1957- 1961 D. 1961 - 1965

Câu 3. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của nhân dân Trung Quốc hoàn thành nhờ vào yếu tố nào?

A. Sự giúp đỡ và viện trợ của Mĩ.

B. Sự giúp đỡ của các nước Đông Âu.

C. Sự giúp đỡ của Liên Xô.

D. Sự giúp đỡ của các nước tư bản.
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Câu 4. Trong mười năm đầu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa (1949 - 1959), Trung Quốc đã thi
hành chính sách đối ngoại như thế nào?

A. Chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

B. Chống Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa.

C. Thi hành chính sách tích cực nhằm củng cố hòa bình và thúc đẩy phong trào cách mạng thế
giới.

D. Thi hành chính sách đối ngoại nhằm đẩy lùi các phong trào cách mạng thế giới.

Câu 5. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới vào năm

A. 1978.

B. 1982.

C. 1987.

D. 1992.

Câu 6. Sự chia cắt của Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên phản ánh vấn đề gì trong quan hệ
quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự đối đầu Đông – Tây và Chiến tranh lạnh.

B. Chiến lược toàn cầu của Hoa Kì.

C. Sự phát triển mạnh của các lực lượng dân tộc ở các nước thuộc địa.

D. Sự cạnh tranh phạm vi ảnh hưởng giữa các nước tư bản.

Câu 7. Nguyên nhân chính khiến Quốc dân Đảng và Đảng Cộng Sản không thể hợp tác xây
dựng chính phủ liên hiệp như quy định của Hội nghị Ianta (2-1945) là gì?

A. Do tác động của cuộc Chiến tranh lạnh.

B. Do sự đối lập ý thức hệ và tham vọng lãnh đạo cách mạng Trung Quốc.
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C. Do sự phát triển lực lượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

D. Do sự can thiệp của Mĩ.

Câu 8. Công cuộc cải cách và mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1978) và công cuộc cải tổ ở Liên
Xô (1985 – 1991) có điểm gì tương đồng?

A. Chủ trương lấy cải cách chính trị làm trọng tâm.

B. Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

C. Đưa đất nước phát triển mạnh mẽ theo con đường chủ nghĩa xã hội.

D. Diễn ra khi đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

Câu 9. Đường lối cải cách – mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương

A. lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.

B. lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

C. lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.

D. lấy phát triển văn hoá làm trọng tâm.

Câu 10. Từ sau năm 1978, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc có gì mới so với những
giai đoạn trước?

A. Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa.

B. Kiên trì cải cách dân chủ nhân dân.

C. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

D. Thực hiện đường lối cải cách và mở cửa.

Câu 11. Sự ra đời của hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên (1948) là do hệ quả của

A. cuộc đối đầu Đông Tây
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B. trật tự hai cực Ianta

C. Chiến tranh lạnh

D. xu thế toàn cầu hóa

Câu 12. Cuộc nội chiến (1950 - 1953) trên bán đảo Triều Tiên là "sản phẩm" của

A. mâu thuẫn về kinh tế giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ.

B. mâu thuẫn về chính trị giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ.

C. sự đụng độ trực tiếp về quyền lợi giữa Liên Xô, Trung Quốc và Mĩ.

D. sự đụng độ trực tiếp đầu tiên giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.

Câu 13. Sự kiện nào đánh dấu hai miền Nam – Bắc Triều Tiên bước vào thời kì hòa bình và xây
dựng đất nước?

A. Cuối năm 1948, Liên Xô rút khỏi miền Bắc Triều Tiên.

B. Giữa năm 1949, Mĩ rút khỏi miền Nam Triều Tiên.

C. Hiệp định đình chiến được kí kết tại Bàn Môn Điếm (1953).

D. Hiệp định hòa hợp giữa hai nhà nước (2000).

Câu 14. Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) có điểm gì tương đồng với cuộc chiến tranh Việt
Nam (1954 – 1975)?

A. Đều chịu ảnh hưởng của Chiến tranh lạnh.

B. Đều không bị chia cắt đất nước trong chiến tranh.

C. Sau chiến tranh, cả hai nước đều đã thống nhất.

D. Đều kết thúc với thắng lợi của Đảng Cộng sản.

Câu 15. Sau năm 1949, nhiệm vụ của cách mạng Trung Quốc được xác định là
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A. tiếp tục hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. tiếp tục hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

C. tiến lên xây dựng chủ nghĩa tư bản.

D. tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 16. Sau thất bại trong cuộc nội chiến 1946 - 1949, tập đoàn Tưởng Giới Thạch đã chạy sang

A. Mĩ

B. Hồng Công

C. Đài Loan

D. Hải Nam

Câu 17. Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian xuất hiện:

1. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

2. Hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên ra đời.

3. Nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.

4. Trung Quốc thu hồi chủ quyền với Hồng Kông.

A. 3, 2, 1, 4.

B. 4, 2, 3, 1.

C. 3, 2, 4, 1.

D. 3, 1, 2, 4.

Câu 18. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ năm 1979 đến nay là

A. tiếp tục đường lối đóng cửa

B. duy trì mối quan hệ đồng minh với Mĩ.
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C. mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên thế giới

D. chỉ mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Xã hội chủ nghĩa.

Câu 19. Một trong những mục tiêu cải cách – mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 là xây dựng
Trung Quốc thành quốc gia

A. độc lập, tự chủ.

B. có trình độ dân trí cao.

C. tự do, bình đẳng, bác ái.

D. giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Câu 20. Từ thập niên 60 của thế kỉ XX trở đi, ở châu Á xuất hiện bốn con rồng kinh tế là:

A. Hàn Quốc, Đài Loan, Xingapo, Malaixia

B. Hàn Quốc, Đài Loan, Xingapo, Hồng Kông

C. Hàn Quốc, Triều Tiên, Xingapo, Malaixia

D. Trung Quốc, Đài Loan, Xingapo, Malaixia

Câu 21. Ở khu vực Đông Bắc Á hiện nay, những nước có nền kinh tế đứng thứ 2 và thứ 3 thế
giới lần lượt là:

A. Nhật Bản và Trung Quốc.

B. Trung Quốc và Nhật Bản.

C. Trung Quốc và Hàn Quốc.

D. Nhật Bản và Hàn Quốc.

Câu 22. Nguyên tắc nào không được xác định trong đường lối cải cách - mở cửa của Trung
Quốc (từ năm 1978)?

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom

A. Thực hiện đa nguyên, đa đảng về chính trị.

B. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

C. Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông.

D. Kiên trì chủ nghĩa xã hội và chuyên chính dân chủ nhân dân.

Câu 23. Từ những năm 80 của thế kỉ XX đến nay, đường lối đối ngoại chung của Trung Quốc là
gì?

A. Hợp tác với các nước ASEAN để cùng phát triển.

B. Bắt tay với Mĩ chống lại Liên Xô.

C. Hòa bình, hữu nghị với các nước Đông Dương.

D. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới.

Câu 24. Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào:

A. 1949

B. 1950

C. 1951

D. 1952

Câu 25. Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào thời gian nào?

A. Năm 1991.

B. Năm 1995.

C. Năm 1996.

D. Năm 1999.
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Câu 26. Sự kiện lịch sử nào đã diễn ra ở Trung Quốc vào năm 2003?

A. Thử thành công bom nguyên tử.

B. Phóng thành công tàu "Thần Châu 5".

C. Thu hồi chủ quyền với Hồng Kông.

D. Thu hồi chủ quyền với Ma Cao.

Câu 27. 25/6/1950 diễn ra sự kiện gì ở hai miền Nam Bắc Triều Tiên:

A. Mĩ và Liên Xô rút khỏi Nam - Bắc Triều Tiên.

B. Mĩ tìm cách hất Liên Xô ra khỏi Bắc Triều Tiên.

C. Liên Xô tuyên bố không can thiệp vào nội bộ của Triều Tiên.

D. Cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên Bùng nổ.

Câu 28. Bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc và cải tổ của Liên
Xô đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam là

A. duy trì cơ chế quản lí kinh tế tập trung.

B. kiên trì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

C. phải xây dựng nền kinh tế thị trường năng động.

D. phải thay đổi thể chế chính trị cho phù hợp với tình hình.

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 3:Các nước Đông Bắc Á (phần 2)

Câu 1:

Đáp án: D

Giải thích: Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nền kinh tế nghèo
nàn, lạc hậu.
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Câu 2:

Đáp án: B

Giải thích: Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc tiến hành trong giai đoạn 1953 – 1957.

Câu 3:

Đáp án: C

Giải thích: Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 – 1957) của nhân dân Trung Quốc hoàn thành
thắng lợi nhờ vào nỗ lực lao động của toàn dân và sự giúp đỡ của Liên Xô.

Câu 4:

Đáp án: C

Giải thích: Trong mười năm đầu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa (1949 - 1959), Trung Quốc
đã thi hành chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hòa bình và thúc đẩy phong trào cách
mạng thế giới

Câu 5:

Đáp án: A

Giải thích: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới vào năm 1978.

Câu 6:
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Đáp án: A

Giải thích: Sự chia cắt của Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên phản ánh sự đối đầu Đông – Tây
và cục diện Chiến tranh lạnh giữa Mĩ và Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 7:

Đáp án: B

Giải thích: Nguyên nhân chính khiến Quốc dân Đảng và Đảng Cộng Sản không thể hợp tác xây
dựng chính phủ liên hiệp như quy định của hội nghị Ianta (2-1945) là do sự đối lập ý thức hệ và
tham vọng lãnh đạo cách mạng Trung Quốc.

Câu 8:

Đáp án: D

Giải thích: Công cuộc cải cách và mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1978) và công cuộc cải tổ ở
Liên Xô (1985 – 1991) đều diễn ra khi đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Các
phương án còn lại là điểm khác biệt.

Câu 9.

Đáp án: B

Giải thích: Đường lối cải cách – mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương lấy phát
triển kinh tế làm trọng tâm.

Câu 10.
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Đáp án: B

Giải thích: Từ sau năm 1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện đường lối cải cách và mở
cửa, đây là điểm khác biệt so với các giai đoạn trước.

Câu 11.

Đáp án: B

Giải thích: Hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên ra đời là do hệ quả của trật tự hai cực Ianta.

Câu 12.

Đáp án: D

Giải thích: Chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) là một cuộc chiến tranh khốc liệt giữa miền
Bắc có Liên Xô chi viện và miền Nam có Mĩ giúp sức trong bối cảnh 2 cực Xô – Mĩ đang đối
đầu gay gắt. Cuộc chiến tranh Triều Tiên là một sản phẩm của Chiến tranh lạnh và là sự đụng
đầu trực tiếp đầu tiên giữa hai phe TBCN và XHCN.

Câu 13.

Đáp án: C

Giải thích: Hiệp định đình chiến giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên được kí kết tại Bàn Môn
Điếm (1953) đã đánh dấu hai miền Nam – Bắc Triều Tiên bước vào thời kì hòa bình và xây dựng
đất nước.

Câu 14.

Đáp án: A
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Giải thích: Chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) và chiến tranh Việt Nam (1954 – 1975) đều
chịu ảnh hưởng của cuộc Chiến tranh lạnh giữa Mĩ và Liên Xô.

Câu 15.

Đáp án: D

Giải thích: Sau năm 1949, nhiệm vụ của cách mạng Trung Quốc được xác định là tiến lên xây
dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 16:

Đáp án: B

Giải thích: Sau thất bại trong cuộc nội chiến 1946 - 1949, tập đoàn Tưởng Giới Thạch đã chạy
sang Đài Loan.

Câu 17.

Đáp án: A

Giải thích:

- Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời năm 1949.

- Hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên ra đời năm 1948.

- Nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản bắt đầu từ năm 1946 và kết thúc năm 1949.

- Trung Quốc thu hồi chủ quyền với Hồng Kông năm 1997.

Câu 18.
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Đáp án: C

Giải thích: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ năm 1979 đến nay là mở rộng quan hệ hữu
nghị hợp tác với các nước trên thế giới.

Câu 19.

Đáp án: D

Giải thích: Một trong những mục tiêu cải cách – mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 là xây dựng
Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Câu 20.

Đáp án: B

Giải thích: Từ thập niên 60 của thế kỉ XX trở đi, ở châu Á xuất hiện bốn con rồng kinh tế là Hàn
Quốc, Đài Loan, Xingapo, Hồng Kông.

Câu 21.

Đáp án: B

Giải thích: Ở khu vực Đông Bắc Á hiện nay, những nước có nền kinh tế đứng thứ 2 và thứ 3 thế
giới lần lượt là Trung Quốc và Nhật Bản.

Câu 22.

Đáp án: A
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Giải thích: Thực hiện đa nguyên, đa đảng về chính trị không được xác định trong đường lối cải
cách - mở cửa của Trung Quốc.

Câu 23.

Đáp án: D

Giải thích: Từ những năm 80 của thế kỉ XX đến nay, đường lối đối ngoại chung của Trung Quốc
là mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới.

Câu 24.

Đáp án: B

Giải thích: Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1950.

Câu 25.

Đáp án: A

Giải thích: Năm 1991, Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Câu 26:

Đáp án: B

Giải thích: Năm 2003, Trung Quốc phóng thành công tàu "Thần Châu 5", đưa con người bay vào
vũ trụ. Sự kiện này đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu cùng với con
người bay vào vũ trụ.
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Câu 27.

Đáp án: D

Giải thích: Ngày 25/6/1950, cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên Bùng nổ.

Câu 28.

Đáp án: B

Giải thích: Bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc và cải tổ của
Liên Xô đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam là phải kiên trì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng
sản, đây là yếu tố quyết định đến sự thành bại của công cuộc đổi mới.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 3:Các
nước Đông Bắc Á (phần 2) (có đáp án) file PDF hoàn toàn miễn phí.
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